
Số:    1396     /TB-KSBT 

Phụ lục II 

MỐC DỊCH TỄ LIÊN QUAN BỆNH NHÂN COVID-19 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phường Thôn/ Cụm/ TDP 

THỜI GIAN 

THEO DÕI 

TỪ NGÀY 

1 Hà Nam 

Huyện Lý 

Nhân 

Xã Bắc Lý Thôn Quang Ốc 07/05/2021 

Xã Công Lý Một phần thôn 3 Phú Đa 16/05/2021 

Huyện Kim 

Bảng 

Thị trấn Quế 
Khu vực đường Quang 

Trung 
07/05/2021 

Xã Liên Sơn Thôn Do Lễ 07/05/2021 

TP Phủ Lý 
Phường Hai Bà 

Trưng 

Ngõ 199, đường Trường 

Chinh 
12/05/2021 

2 
Vĩnh 

Phúc 

Thành phố 

Phúc Yên 

Phường Phúc 

Thắng 
Quán bar Sunny 19/05/2021 

Phường Hùng 

Vương 
Khu đô thị Đồng Sơn 27/05/2021 

Thành phố 

Vĩnh Yên 

Xã Thanh Trù Quán Hải sản ngon 19/05/2021 

Phường Liên 

Bảo 

Trung tâm chăm sóc sức 

khỏe Hoa Sen 
19/05/2021 

Bình Xuyên Xã Sơn Lôi 
Công ty Gạch men 

Vinatop, thôn Lương Câu 
09/05/2021 

Huyện Yên 

Lạc 

Thị trấn Yên 

Lạc 
  09/05/2021 

3 
Hưng 

Yên 

Thị Xã Mỹ 

Hào 

Thực hiện giãn 

cách xã hội toàn 

bộ thị xã mỹ 

hào theo chỉ thị 

16 Từ ngày 

10/5/2021 

  10/05/2021 

Phường Nhân 

Hòa 

Một phần khu dân cư 

Nguyễn Xá 
06/05/2021 

Phường Phùng 

Chí Kiên 
Tổ dân phố Nghĩa Lộ 06/05/2021 

Phường Bần 

Yên Nhân 

Cụm dân cư tòa nhà A, 

khu chung cư Phúc Hưng 

2 

07/05/2021 

Xã Cẩm Xá Thôn Tiên Xá 1 09/05/2021 

Phường Dị Sử Tổ dân phố Trại 08/05/2021 

Huyện Khoái 

Châu 

Xã Đông Ninh Thôn Tử Lý 07/05/2021 

Xã Tân Châu Thôn Mãn Hòa 07/05/2021 
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Huyện Yên 

Mỹ 
Xã Tân Lập Công ty may Châu Á 07/05/2021 

4 Đà Nẵng 

Hải Châu 

Thuận Phước 

Tổ dân phố 35,36 đường 

Đống Đa 
06/05/2021 

Chợ Đống Đa 07/05/2021 

Phường Thạch 

Thang 
Chung cư F..Home 09/05/2021 

Phường Nam 

Dương 
Thẩm mỹ viện Amida 08/05/2021 

Phường Bình 

Hiên 

Khách sạn Phú An, số 48 

Đường 2 tháng 9 
  

Quận Liên 

Chiểu 

Phường Hòa 

Khánh Nam 
Chợ Hòa Khánh Nam 08/05/2021 

Quận Sơn 

Trà 

Phường Nại 

Hiên Đông 
Chung cư 12T3 06/05/2021 

Phường Phước 

Mỹ 
Chợ Phước Mỹ 04/05/2021 

Quận Thanh 

Khê 

Phường Hòa 

Khê 
Chợ Thanh Khê 08/05/2021 

5 
Hải 

Dương 

TP Hải 

Dương 

Nhị Châu Phố Trương Hán Siêu 29/05/2021 

Phường Thanh 

Bình 

Kiot 2, phố Nguyễn Thị 

Duệ 
11/05/2021 

Phường Thanh 

Bình 

Phòng trọ số 115/107, 

phố Vũ Hựu, khu 3 
06/05/2021 

Phường Tứ 

Minh 
Khách sạn Sun 06/05/2021 

Phường Trần 

Hưng Đạo 

Cách ly xã hội theo CT16 

Từ 0h ngày 25/5/2021 
25/05/2021 

Phường Trần 

Phú 

Cách ly xã hội theo CT16 

Từ 0h ngày 25/5/2021 
25/05/2021 

Phường Trần 

Phú 
Xóm Gốc Mít 17/05/2021 

Phường Trần 

Phú 
Phố Đội Cấn 20/05/2021 

Phường Trần 

Phú 
Phố Hoàng Văn Thụ 20/05/2021 

Phường Hải 

Tân 

Cách ly xã hội theo CT16 

Từ 0h ngày 25/5/2021 
25/05/2021 

Phường Hải 

Tân 

Một phần khu phố Lương 

Thế Vinh 
21/05/2021 

Phường Nguyễn 

Trãi 

Cách ly xã hội theo CT16 

Từ 0h ngày 25/5/2021 
25/05/2021 

Phường Nguyễn Một phần đại lộ Hồ Chí 21/05/2021 
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Trãi Minh 

Phường Quang 

Trung 

Phường Tân 

Bình 

Phường Phạm 

Ngũ Lão  

Phường Lê 

Thanh Nghị  

Phường Thanh 

Bình  

Phường Ngọc 

Châu 

Cách ly xã hội theo CT16 

Từ 0h ngày 25/5/2021 
25/05/2021 

TP Chí Linh 
Phường Thái 

Học 
Khu Ninh Chấp 6 09/05/2021 

Huyện Tứ 

Kỳ 
Thị trấn Tứ Kỳ 

Đường Lam Sơn, khu 

dân cư An Nhân Đồng 
05/05/2021 

6 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

TP Thủ Đức 

Phường 6 Tòa nhà 212 Pasteur 18/05/2021 

Phường 7 Tòa nhà 129 Pasteur 18/05/2021 

Phường Hiệp 

Phú 

Khu vực 100 m đường 

Ngô Quyền, đoạn trước 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

31/05/2021 

Phường Long 

Thạch Mỹ 
Công ty Datalogic 18/05/2021 

Phường Thảo 

Điền 

Số 35 đường 59 

Số 29 Thảo Điền 

Số 14E Quốc Hương 

Chung cư Tropic Garden, 

49 đường số 66 

27/05/2021 

Phường Tăng 

Nhơn Phú B 

Công ty TNHH Coats 

Phong Phú 
30/05/2021 

Phường Tăng 

Nhơn Phú A 

Khu vực cây xăng 392 

trên đường Lê Văn Việt 
27/05/2021 

Phường Tăng 

Nhơn Phú A 
Hẻm 31 đường số 8 27/05/2021 

Phường Hiệp 

Bình Phước 

Block A1, chung cư 

Sunview Town 
18/05/2021 

Phường Hiệp 

Bình Chánh 

hẻm 472/9 đường Kha 

Vạn Cân (nay là đường 

Phạm Văn Đồng) 

28/05/2021 

Phường Linh 

Đông 

Nhà số 74/2/4, đường 36 

Nhà số 437 Kha Vạn Cân 
27/05/2021 

Phường Trường   28/05/2021 
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Thọ 

Quận Bình 

Thạnh 

Phường 7 
Bệnh viện nhân dân gia 

định 
26/05/2021 

Phường 11 
Hẻm 26 đường Trần Quý 

Cáp 
28/05/2021 

Phường 15 
Hẻm 57/55 Điện Biên 

Phủ 
31/05/2021 

Phường 27   27/05/2021 

Phường 28 
Khu vực hẻm 178 đường 

Bình Quới 
27/05/2021 

Quận Bình 

Tân 

Phường Tân 

Tạo 
  28/05/2021 

Quận Gò 

Vấp 

Từ 0h ngày 31-

5, áp dụng giãn 

cách theo chỉ thị 

16 

Cách ly tập trung toàn bộ 

người từ Gò Vấp về kể từ 

ngày 31/5/2021 

  

Phường 3 
Hẻm 891/100 Nguyễn 

Kiệm 
20/05/2021 

Phường 3 

Hẻm 415 Nguyễn Văn 

Công 

Nhà Thờ Hội thánh 

Truyền giáo Phục Hưng, 

Nguyễn Văn Công 

Hẻm 891 và hẻm 456 

Nguyễn Văn Công 

27/05/2021 

Phường 8 Khu phố 6 20/05/2021 

Phường 9 
Phòng khám đa khoa 

Xóm Mới 
26/05/2021 

Phường 9 
Công ty Nàng Khô, 

347/40 Lê Văn Thọ 
17/05/2021 

Phường 10 
Phòng Khám Trần Diệp 

Khanh, 25 Nguyễn Oanh 
20/05/2021 

Phường 11 
Hẻm 637 đường Quang 

Trung, Khu phố 14 
27/05/2021 

Phường 12 Hẻm 74 Bùi Quang Là 28/05/2021 

Phường 14 
Đường 53, tổ 36 khu phố 

5 
13/05/2021 

Phường 14 1358/30 Quang Trung 27/05/2021 

Phường 15   27/05/2021 

Quận Tân 

Phú 

Phường Phú 

Trung 
Bệnh viện quận Tân Phú 28/05/2021 

Phường Phú 

Trung 

Hẻm 25 Nguyễn Minh 

Châu 
27/05/2021 
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Phường Tây 

Thạnh 
Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu 29/05/2021 

Phường Tây 

Thạnh 

Công ty Cổ phần thiết bị 

nhà bếp VINA, địa chỉ lô 

II - 2B đường CN1 - Khu 

công nghiệp Tân Bình 

28/05/2021 

Phường Tây 

Thạnh 

Công ty TNHH phát triển 

giải pháp tầm nhìn IDS, 

67 đường T4A 

29/05/2021 

Phường Tân 

Thành 
Hẻm 710 Lũy Bán Bích 27/05/2021 

Phường Sơn Kỳ Đường số 27 30/05/2021 

Phường Sơn Kỳ 
Block C, chung cư Sơn 

Kỳ 1 
27/05/2021 

Phường Hòa 

Thạnh 

Chung cư Sen Xanh 

Lotus Garden, 36 Trần 

Đình Thảo 

27/05/2021 

Phường Tân 

Thới Hòa 

Cụm hẻm số 1 Nguyễn 

Văn Yến, 234 Phan Anh 
30/05/2021 

Phường Tân 

Quý 
Hẻm 17 Gò Dầu 27/05/2021 

Quận Phú 

Nhuận 

Phường 1 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn, 60-60A 

Phan Xích Long 

27/05/2021 

Phường 10 
Tòa nhà Sogetraco số 30 

đường Đặng Văn Ngữ 
26/05/2021 

Phường 13 57 Đặng Văn Ngữ 29/05/2021 

Phường 17 

Chợ Phú Nhuận  

Khu vực đường Ngô 

Thời Nhiệm 

01/06/2021 

Quận Tân 

Bình 

Phường 1 
Hẻm 333 Lê Văn Sỹ, 

phường 1 
28/05/2021 

Phường 2   27/05/2021 

Phường 2 54/3/22 Bạch Đằng 29/05/2021 

Phường 2 
Cafe Trung Nguyên 

Legend, 104 Phổ Quang 
31/05/2021 

Phường 2 139 Bạch Đằng 28/05/2021 

Phường 4 
Tòa nhà Hải Âu tại 39B 

đường Trường Sơn 
31/05/2021 

Phường 4 

Công ty TNHH đầu tư 

dịch vụ Thiên Tú FN, 

Công ty Tài Chính Việt 

13/05/2021 
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Nam Thịnh Vượng, số 1 

Hoàng Việt 

Phường 4 

Công ty TNHH đầu tư 

dịch vụ Thiên Tú FN, 

Công ty Tài Chính Việt 

Nam Thịnh Vượng, số 1 

Hoàng Việt 

17/05/2021 

Phường 12 
Khu vực 48 Vinh Sơn 

Liêm 
23/05/2021 

Phường 13 
Công ty PIANO, 302 

Cộng Hòa 
31/05/2021 

Phường 15 
Lô C, chung cư Phúc Yên 

1 
31/05/2021 

Quận 1 

Phường Bến 

Nghé 
Khách sạn Sheraton 27/05/2021 

Phường Bến 

Nghé 

Nhà sách Nguyễn Huệ, 

40 Nguyễn Huệ 
14/05/2021 

Phường Bến 

Nghé 

Starbucks coffee góc 

Phạm Hồng Thái - 

Nguyễn Thị Nghĩa 

13/05/2021 

Phường Bến 

Nghé 

Vincom Center Đồng 

Khởi Số 72 Lê Thánh 

Tôn 

31/05/2021 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh 

Khu Mả Lạng 

Hẻm 245 Nguyễn Trãi 
31/05/2021 

Quận 3 

Phường 4 
404/26 NGUYỄN ĐÌNH 

CHIỂU 
24/05/2021 

Phường 5 
Hẻm 287 và 289 Nguyễn 

Đình Chiểu 
20/05/2021 

Phường 6 Công ty Deloitte 18/05/2021 

Phường 6 
129 Pasteur và 212 

Pasteur 
20/05/2021 

Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ 07/05/2021 

Phường 14   28/05/2021 

Quận 4 Phường 6 
Lô H3, đường Hoàng 

Diệu 
29/05/2021 

Quận 7 

Phường Tân 

Hưng 

Tòa nhà Ngân hàng VIB 

số 5-7 đường Nguyễn Thị 

Thập 

17/05/2021 

Phường Tân 

Kiểng 

Khu vực Chung cư mini 

đường số 3 
18/05/2021 

Quận 8 Phường 4 
Khu vực chợ thuộc khu 

phố 6 và 7 
31/05/2021 
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Quận 9 
Phường Tăng 

Nhơn Phú B 
Đường số 11 28/05/2021 

Quận 10 Phường 4 
Trung tâm y khoa Medic 

(BV Hòa Hảo) 
19/05/2021 

Quận 12 

Tân Chánh Hiệp Tòa nhà Concentrix 27/05/2021 

Phường Tân 

Thới Nhất 

Trường Mầm non Kid 

Town 
30/05/2021 

Phường Tân 

Thới Nhất 

Chung cư Moscow 

Tower 
27/05/2021 

Phường Thạnh 

Lộc 

Cách ly tập trung toàn bộ 

người từ Gò Vấp về kể từ 

ngày 31/5/2021 

Từ 0h ngày 31-

5, áp dụng giãn 

cách theo chỉ 

thị 16 

Phường Thạnh 

Lộc 
  27/05/2021 

Phường Thạnh 

Lộc 

Khu phố 3B 

đường TL19 
26/05/2021 

Huyện Nhà 

Bè 

Thị Trấn Nhà 

Bè 

Hẻm 33 Đào Tông 

Nguyên, Khu phố 7 
13/05/2021 

Huyện Hóc 

Môn 

Xã Bà Điểm Hẻm 83 tổ 15, Hưng Lân 27/05/2021 

Xã Bà Điểm 
Kho hàng thuộc Khu 

công nghiệp Vĩnh Lộc 
31/05/2021 

Xã Thới Tam 

Thôn 

Hẻm cụt đường Thới 

Tam Thôn 15, Tam Đông 

2; Hẻm cụt đường 

Nguyễn Thị Thành, Tam 

Đông 2; Hẻm 129 Tam 

Đông 2; Hẻm đối diện số 

129/5, Tam Đông 2 

26/05/2021 

7 
Lạng 

Sơn 

Thành phố 

Lạng Sơn 
Xã Hoàng Đồng Bệnh viện Phổi Lạng Sơn 06/05/2021 

Huyện Hữu 

Lũng 

Từ 0 giờ ngày 

31/5, toàn bộ 

các xã, thị trấn 

thuộc huyện 

Hữu Lũng thực 

hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ 

thị 16 

  31/05/2021 

Xã Hòa Thắng Thôn Bảo Đài 1 12/05/2021 

Xã Hòa Thắng Thôn Suối Ngang 1 12/05/2021 

Xã Minh Hòa Xóm Chim 08/05/2021 
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Xã Thiện Tân 
Thôn Quyết Thắng 

Thôn Quyết Tiến 
23/05/2021 

8 Phú Thọ 

Thành phố 

Việt Trì 
Xã Thụy Vân 

Khu phân xưởng công ty 

TNHH Công nghệ 

Namuga 

07/05/2021 

Thành phố 

Việt Trì 
Xã Kim Đức Khu 10 07/05/2021 

Thành phố 

Việt Trì 
Xã Kim Đức Khu 2 07/05/2021 

9 
Bắc 

Ninh 

Thị Xã Từ 

Sơn 

Phường Châu 

Khê 
Thôn Thanh Lâm 05/05/2021 

Thị Xã Từ 

Sơn 

Phường Châu 

Khê 
Thôn Cường Tráng 05/05/2021 

Huyện Tiên 

Du 
Lạc Vệ Xóm 6 khu phố Đa Hội 06/05/2021 

Huyện Tiên 

Du 
Lạc Vệ 

Một phần xóm 5 khu phố 

Đa Hội 
06/05/2021 

Huyện Tiên 

Du 
Xã Hiên Vân An Động 19/05/2021 

Huyện Quế 

Võ 

Cách ly xã hội 

theo Chỉ thị 

16/CT-TTg,Quế 

Võ,Bắc 

Ninh,Từ 15h 

ngày 20/5/2021 

Xuân Hội 19/05/2021 

Huyện Thuận 

Thành 

Cách ly xã hội 

toàn bộ huyện 

Thuận Thành 

theo chỉ thị 16 

Từ ngày 

9/5/2021 

Thôn Kiều 06/05/2021 

Trại Lộ     

Nghĩa Đạo     

Thị Trấn Hồ Nghi An 14/05/2021 

Hoài Thượng Đạo Xá 14/05/2021 

Xã Mão Điền Đông Côi, Thôn Lẽ 14/05/2021 
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Thành phố 

Bắc Ninh 

Cách ly xã hội 

theo Chỉ thị 

16/CT-TTg,TP 

Bắc Ninh,Bắc 

Ninh,từ ngày 

18/5/2021 

Ngọ Xá 14/05/2021 

Huyện Gia 

Bình 
TT Gia Bình     

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường Hòa 

Long 
    

Phường Vân 

Dương 
Đông Bình 28/05/2021 

Khắc Niệm Xóm 4, khu Đẩu Hàn 14/05/2021 

Hạp Lĩnh Khu Vân Trại   

Phường Nam 

Sơn 
Khu Thượng 28/05/2021 

Huyện Yên 

Phong 

Thực hiện cách 

ly xã hội theo 

chỉ thị 16, Yên 

Phong, Bắc 

Ninh, từ 14h 

ngày 15/5/2021 

Phố Và 29/05/2021 

Huyện Yên 

Phong 
Xã Thụy Hòa 

Ký túc xá công ty Canon  

Chung cư nhà ở Xã hội 

Hillview  

Xóm Chùa, khu Thái Bảo 

12/05/2021 

10 Hà Nội 

Tây Hồ Quảng An 
Khách sạn Fraser Suite, 

số 51 Xuân Diệu 
29/05/2021 

Quận Cầu 

Giấy 

Phường Quan 

Hoa 

Ngách 53, ngõ 68 Cầu 

Giấy 
24/05/2021 

Yên Hòa 
: 12/64/381 Nguyễn 

Khang 
29/05/2021 

Quận Hoàng 

Mai 

Đại Kim CT4B Đại Kim 25/05/2021 

Đại Kim 
Tòa nhà ECO Lake 

VIEW, Số 32 Đại Từ 
27/05/2021 

Phường Thịnh 

Liệt 

Ngách 42/185 phố Thịnh 

Liệt 
24/05/2021 

Phường Mai 

Động 

Tòa Park 10 KĐT Time 

City 
04/05/2021 

Phường Mai 

Động 

Tòa Park 9 KĐT Time 

City 
22/05/2021 
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Phường Mai 

Động 

Tòa Park 11 KĐT Times 

City 
23/05/2021 

Phường Trần 

Phú 

Tòa A, phân khu The 

Zen, KĐT Gamuda 

Gardens 

25/05/2021 

Phường Tương 

Mai 

Chung cư HUD3 số 60 

Nguyễn Đức Cảnh 
25/05/2021 

Phường Tương 

Mai 

Khu chung cư K35 Tân 

Mai 
25/05/2021 

Phường Yên Sở 

toà nhà CT1, chung cư 

Gelexia Riverside (số 

885 Tam Trinh) 

24/05/2021 

Quận Hai Bà 

Trưng 

Phường Đồng 

Tâm 

Khu tập thể E2, số 128C 

Đại La 
10/05/2021 

Phường Đồng 

Tâm 
Ngõ Tự Do 24/05/2021 

Phường Bạch 

Đằng 

Khoa cấp cứu bệnh viện 

Hữu Nghị 
12/05/2021 

Phường Minh 

Khai 

Tòa 15T1, chung cư 310 

Minh Khai 
24/05/2021 

Quận Bắc Từ 

Liêm 

Phường Đông 

Ngạc 

Tòa N02, chung cư 

Ecohome 3 
17/05/2021 

Phường Phú 

Diễn 

4 tòa nhà Goldmark City 

(R1, R2, R3, R4) 
24/05/2021 

Phường Mỹ 

Đình 1 

tòa S2, chung cư 

Vinhomes Skylake Phạm 

Hùng 

13/05/2021 

Huyện Đông 

Anh 

Xã Việt Hùng Thôn Lỗ Giao   

Xã Việt Hùng 
Khu tập thể ga Cổ Loa, 

Khu Trung 
  

Xã Kim Chung 
Bệnh viện Nhiệt đới 

Trung ương cơ sở 2 
05/05/2021 

Xã Kim Nỗ Xóm Đoài 13/05/2021 

Xã Kim Nỗ Thôn Bắc 11/05/2021 

Xã Nam Hồng 
Cụm dân cư số 2, thôn 

Đìa 
07/05/2021 

Xã Uy Nỗ     
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Quận Ba 

Đình 

Phường Vĩnh 

Phúc 
Đường Hoàng Hoa Thám 25/05/2021 

Phường Phúc 

Xá 

Bệnh viện đa khoa 

Medlatec 42-44 phố 

Nghĩa Dũng 

08/05/2021 

Phường Ngọc 

Khánh 

Ngách 87, ngõ 409 phố 

Kim Mã 
04/05/2021 

Huyện Sóc 

Sơn 

Xã Xuân Thu Thôn Xuân Thủy 29/05/2021 

Xã Mai Đình Ngõ Đông, thôn Nội Phật 06/05/2021 

Xã Việt Long 
Xóm Trại Tây, thôn Tăng 

Long 
06/05/2021 

Xã Quang Tiến Ngõ 2, thôn Quảng Hội 08/05/2021 

Xuân Giang Lai Cách 29/05/2021 

Thị Xã Sơn 

Tây 

Phường Sơn 

Lộc 
Bệnh viện Quân Y 105 06/05/2021 

Phường Sơn 

Lộc 
Khu phố 7 06/05/2021 

Phường Trung 

Sơn Trầm 
Khu phố 8 06/05/2021 

Quận Hoàn 

Kiếm 

Phường Phan 

Chu Trinh 

Bệnh viện K cơ sở 1, 9A-

9B Phan Chu Trinh 
07/05/2021 

Phường Phan 

Chu Trinh 
Trụ sở tập đoàn T&T 23/05/2021 

Phường Lý Thái 

Tổ 

Tòa số 89-91 Đinh Tiên 

Hoàng 
12/05/2021 

Huyện Thanh 

Trì 

Xã Tam Hiệp Bệnh viện K cơ sở 2 07/05/2021 

Xã Tả Thanh 

Oai 

Tòa CT10C, chung Cư 

Đại Thanh 
11/05/2021 

Xã Tân Triều Bệnh viện K cơ sở 3 07/05/2021 

Xã Tân Triều Ngách 53/68 Triều Khúc 07/05/2021 

Huyện 

Chương Mỹ 
Xã Đồng Lạc Thôn Yên Lạc 07/05/2021 

Huyện 

Thường Tín 

Xã Tô Hiệu Thôn Đông Duyên 07/05/2021 

Xã Tô Hiệu Thôn An Duyên 07/05/2021 

Xã Tô Hiệu 

Phố Tía, thôn Tử Dương 

(Từ 15/5 thu hẹp phạm 

vi) 

07/05/2021 

Xã Hiền Giang Đội 5, thôn Quang Hiền 14/05/2021 
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Xã Hiền Giang 
Phố Chiếc, cụm 2, thôn 

Nhân Hiền 
17/05/2021 

Xã Thống Nhất 
từ Cầu Nghệ đến thôn 

Hoàng Xá, 12 hộ 
15/05/2021 

Xã Dũng Tiến thôn Ba Lăng 29/05/2021 

Huyện Thanh 

Oai 
Xã Cự Khê 

Tòa nhà HH02B, khu đô 

thị Thanh Hà 
08/05/2021 

Quận Thanh 

Xuân 

Nhân Chính 
Chung cư The Legacy, số 

106 Ngụy Như Kon Tum 
09/05/2021 

Nhân Chính 

Toàn bộ tòa nhà 17T4 

Khu đô thị Trung Hòa - 

Nhân Chính (17 tầng, 

123 căn hộ) 

24/05/2021 

Nhân Chính 
Chung cư The Legend số 

109 Nguyễn Tuân 
24/05/2021 

Nhân Chính Tòa nhà Center Point 12/05/2021 

Phường 

Khương Trung 

tòa nhà CT12 N2, chung 

cư 183 ở phố Hoàng Văn 

Thái 

25/05/2021 

Phường 

Khương Trung 

22 hộ trong ngõ 47/44/1 

Khương Trung 
24/05/2021 

Phường Hạ 

Đình 
Ngõ 140 Nguyễn Xiển 14/05/2021 

Phường Hạ 

Đình 
Ngõ 212 Khương Đình 17/05/2021 

Huyện Gia 

Lâm 

Xã Kim Sơn Thôn Linh Quy Bắc 09/05/2021 

Xã Kim Sơn Thôn Linh Quy Đông 09/05/2021 

Xã Kim Sơn Thôn Ngổ Ba 09/05/2021 

Xã Kim Sơn Thôn Cây Đề 09/05/2021 

Xã Yên Viên 
Khu tập thể Cơ khí Yên 

Viên 
24/05/2021 

Đặng Xá 
Tòa nhà D5, khu đô thị 

Đặng Xá 
22/05/2021 

Xã Đa Tốn 
Tòa nhà S202, chung cư 

Vinhomes Ocean Park 
22/05/2021 

Huyện Thạch 

Thất 
Xã Kim Quan 

Khoa Truyền nhiễm, 

bệnh viện Đa khoa Thạch 

Thất 

21/05/2021 

Huyện Phúc Xã Hiệp Thuận Khu vực thôn Hiệp Lộc 10/05/2021 
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Thọ 3, ngõ Bùi 2, xóm 6 

Quận Hà 

Đông 

Phúc La KĐT Văn Quán 25/05/2021 

Phường Mỗ Lao 
Tòa CT7 chung cư Boo 

young 
13/05/2021 

Phường Mỗ Lao 
Khu C, chung cư Hồ 

Gươm Plaza 
13/05/2021 

Quận Long 

Biên 

Phường Ngọc 

Thụy 

Ngõ 55 Gia Thượng 

Tổ 19 
28/05/2021 

Giang Biên 
P1006 Tòa nhà H2, khu 

đô thị Việt Hưng 
22/05/2021 

Phường Đức 

Giang 

khu đô thị Việt Hưng, Tổ 

dân phố số 17B 
24/05/2021 

Phường Thượng 

Thanh 

Chung cư Đầm Nấm, tổ 

dân phố số 3 
24/05/2021 

Phường Việt 

Hưng 

Chung cư H2, KĐT Việt 

Hưng 
23/05/2021 

Việt Hưng tổ 14 25/05/2021 

Quận Đống 

Đa 

Phường Láng 

Hạ 

Công ty Nhân Hòa, số 99 

Láng Hạ 
30/05/2021 

Trung Tự 
Nhà L1, Viện Năng 

Lượng 
25/05/2021 

Thịnh Quang P109 A4 TT Vĩnh Hồ 25/05/2021 

Kim Liên Số 45/41/66 Đông Tác 24/05/2021 

Ngã Tư Sở 

C4 tập thể Khương 

Thượng 104 Ngõ 554, 

Trường Chinh 

24/05/2021 

Phường Quang 

Trung 

Chung cư 187 Nguyễn 

Lương Bằng 
12/05/2021 

11 
Thanh 

Hóa 

Thiệu Hòa Thiệu Phúc Thôn 7 22/05/2021 

Ngọc Lặc Minh Sơn Thôn Minh Ngọc 19/05/2021 

Thành phố 

Thanh Hóa 

Phường Đông 

Vệ 
Chung cư Đông Phát 06/05/2021 

12 Nghệ An 

Thị Xã 

Hoàng Mai 

Xã Quỳnh Lập 

Tâm Tiến 06/05/2021 

Đồng Tiến 06/05/2021 

Tân Hải 06/05/2021 

Tân Thành 06/05/2021 

Sơn Long 06/05/2021 

Phường Quỳnh 

Thiện 

Bệnh viện Phong da liễu 

T.Ư Quỳnh Lập 
07/05/2021 

Huyện Diễn 

Châu 
Xã Diễn Bích   25/05/2021 

13 Đắk Lắk TP Buôn Ma Phường Tân Trạm y tế Phường Tân 09/05/2021 
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Thuột Thành Thành 

Hẻm 189, đường Mai 

Hắc Đế 
09/05/2021 

14 
Quảng 

Trị 

Huyện Hải 

Lăng 
Xã Hải Chánh 

Tổ 2, 3, 4, 5 và một số hộ 

dân thuộc tổ 7 
06/05/2021 

Huyện 

Hướng Hóa 
Xã Húc Thôn Ván Ri 08/05/2021 

TP. Đông Hà Phường 3 Khu phố 5, Quốc lộ 9B 10/05/2021 

15 

Thừa 

Thiên-

Huế 

  TT Phú Lộc 
đoạn đường Bạch Mã, 

TDP 6 
28/05/2021 

16 
Hòa 

Bình 

Thành phố 

Hòa Bình 

Xã Hòa Bình 
Trường TH&THCS Hòa 

Bình 
09/05/2021 

Phường Hữu 

Nghị 

Tổ chức Phi Chính phủ 

GNI, tòa nhà DH6 - Dạ 

Hợp 

09/05/2021 

Phường Đồng 

Tiến 

Trường mầm non Hoa 

Linh, Tổ 6 
09/05/2021 

Tổ 15 09/05/2021 

17 
Nam 

Định 

Huyện Trực 

Ninh 
Thị trấn Cổ Lễ 

Xóm Trại, tổ dân phố 

Tây Kênh 
07/05/2021 

18 
Bắc 

Giang 

Huyện Yên 

Thế 

Xã Đông Sơn Thôn Trường Sơn 09/05/2021 

Xã Tam Hiệp Một phần thôn Đền Cô 24/05/2021 

Xã Đồng Kỳ 
Thôn Trại Quân 25/05/2021 

Thôn Trại Chuối 1 25/05/2021 

Xuân Lương   25/05/2021 

Canh Nậu   25/05/2021 

Đồng Tiến   25/05/2021 

Xã Tam Tiến Một phần bản Diễn 24/05/2021 

Xã Đồng 

Vương 
Một phần bản La Lanh 24/05/2021 

Xã An Thượng   10/05/2021 

Huyện Yên 

Dũng 

Nội Hoàng   18/05/2021 

Tiền Phong   18/05/2021 

Yên Lư   18/05/2021 

Xã Tân Liễu Thôn Liễu Đê 13/05/2021 

Huyện Hiệp 

Hòa 

Xã Bắc Lý Thôn Thống Nhất 23/05/2021 

Xã Hương Lâm 
Xóm Tân Lập, thôn Nga 

Trại 
20/05/2021 

Xã Đông Lỗ 
Xóm Đồng Đanh, thôn 

Nghĩa Tiến 
20/05/2021 

Xã Đồng Tân Một phần thôn Quyết 24/05/2021 
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Thắng 

Huyện Lục 

Nam 

Xã Phương Sơn 

Một phần khu dân cư Làn 

2, phố Sàn 
08/05/2021 

Một phần khu dân cư 

thôn Phương Lạn 3 
08/05/2021 

Xã Bảo Đài 
Một phần thôn Sen 18/05/2021 

Thôn Bãi Chánh 09/05/2021 

Xã Đông Phú Thôn Cây Đa 10/05/2021 

Xã Khám Lạng 

Một phần thôn Vàng 09/05/2021 

thôn Bình Tân 10/05/2021 

Thôn Là 21/05/2021 

thôn An Phú 12/05/2021 

Xã Bảo Sơn 

Thôn Hồ Sơn 1 09/05/2021 

Thôn Huê Vận 1 11/05/2021 

Thôn Tiên Do 26/05/2021 

Thôn Đồng Cống 12/05/2021 

Thị trấn Đồi 

Ngô 

Một phần Tổ dân phố Hai 

Mươi 
15/05/2021 

Tổ dân phố Vân Động 15/05/2021 

Xã Yên Sơn 

Thôn 17 12/05/2021 

Thôn 15 10/05/2021 

Một phần thôn Chiến 

Thắng 
16/05/2021 

Thôn Mai Thưởng 24/05/2021 

Thôn Yên Thịnh 22/05/2021 

Thôn 16 10/05/2021 

Xã Thanh Lâm 
Một phần thôn Sơn Đình 

2 
16/05/2021 

Xã Cẩm Lý Thôn Kim Sa 12/05/2021 

Xã Tam Dị Thôn Trại Đáng 12/05/2021 

Xã Bắc Lũng Thôn Xuân Phú 13/05/2021 

Xã Đan Hội 
Thôn Triệu 15/05/2021 

Thôn Húi 14/05/2021 

Xã Đông Hưng 
Thôn Tân Dân 24/05/2021 

Trại Ruộng 22/05/2021 

Xã Lục Sơn 
Thôn Rừng Long 24/05/2021 

Thôn Đám Trì 17/05/2021 

Xã Nghĩa 

Phương 

Một phần thôn Phượng 

Hoàng 
24/05/2021 

Một phần thôn Mã Tẩy 21/05/2021 

Thôn Tân Hương 17/05/2021 
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Thôn Tó 22/05/2021 

Xã Chu Điện 
Thôn Ngọc Mai 10/05/2021 

Thôn Hà Mỹ 12/05/2021 

Huyện Việt 

Yên 

Xã Vân Trung 

Công Ty Tnhh Shin 

Young Việt Nam 
09/05/2021 

Một phần thôn Vân Cốc 

3 
15/05/2021 

Thôn Vân Cốc 4 15/05/2021 

Thôn Trung Đồng 15/05/2021 

Xã Hương Mai 

Một phần thôn Mai Hạ   

Một phần thôn Đồng Ích 19/05/2021 

Một phần thôn Xuân Hòa 19/05/2021 

Một phần thôn Mai 

Thượng 
27/05/2021 

Xã Vân Hà 
Ngõ Ống xóm 1, thôn 

Yên Viên 
24/05/2021 

Xã Thượng Lan 

Một phần thôn Bói 26/05/2021 

Thôn Hạ 26/05/2021 

Một phần thôn Thượng 25/05/2021 

Thị trấn Bích 

Động 

Một phần Tổ dân phố 

Tăng Quang 
19/05/2021 

Một phần tổ dân phố Dục 

Quang 
22/05/2021 

Thị trấn Nếnh 

Xóm 6 và xóm 7 tổ dân 

phố My Điền 2 
09/05/2021 

Một phần Ngõ Ngòi, xóm 

4, Tổ dân phố My Điền 1 
10/05/2021 

Thôn My Điền 1,2,3 09/05/2021 

Thôn Me Điền 1,2,3 11/05/2021 

Xã Hồng Thái 

Xóm Lĩnh, thôn Đức 

Liễn 
10/05/2021 

Xóm Chùa, thôn Đức 

Liễn 
10/05/2021 

Xã Tăng Tiến 

Khu Đồng Ngói, thôn 

Phúc Long 
10/05/2021 

Khu xóm Đồng Mang, 

thôn Bẩy 
10/05/2021 

Xóm đường Cổng Cầu 

thôn Phúc Long 
16/05/2021 

Khu ngõ Vôi, thôn Bẩy 11/05/2021 

Xã Quảng Minh Thôn Đông Long 16/05/2021 
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Một phần thuộc xóm 

Chùa, thôn Khả Lý 

Thượng 

19/05/2021 

Xã Việt Tiến 
Một phần thôn Núi 19/05/2021 

Thôn Hà 19/05/2021 

Xã Quang Châu 

Công ty Hosiden 15/05/2021 

Xóm Mơ, thôn Nam 

Ngạn 
15/05/2021 

Thôn Núi Hiểu 15/05/2021 

Xã Tiên Sơn 
Xóm Bãi, xóm Kim Viên, 

thôn Lương Viên 
16/05/2021 

Xã Ninh Sơn Thôn Hữu Nghi 14/05/2021 

Xã Minh Đức 

Một phần xóm 1, một 

phần xóm 4 thôn Mỏ Thổ 
27/05/2021 

Một phần ngõ Đội 1, thôn 

Đài Sơn 
16/05/2021 

Ngõ Trại, thôn Cầu 14/05/2021 

Xã Trung Sơn 
Một phần thôn Sơn Hải 14/05/2021 

Một phần thôn Nguyễn 14/05/2021 

Xã Tự Lạn 

Một phần thôn Nguộn 15/05/2021 

Một phần thôn Đầu (khu 

Đồng Vàng) 
14/05/2021 

TP Bắc 

Giang 

Xã Song Khê 

Một phần thôn Song Khê 

1 
11/05/2021 

Một phần thôn Yên Khê 19/05/2021 

Một phần thôn Liêm 

Xuyên 
19/05/2021 

Xã Tân Tiến 

Thôn Xuân 19/05/2021 

Thôn An Phong 25/05/2021 

Thôn An Bình 25/05/2021 

Thôn Trước 19/05/2021 

Phường Đa Mai 

Tổ dân phố Mai Đọ 25/05/2021 

Tổ dân phố Tân Mai 25/05/2021 

Một phần tổ dân phố Mai 

Đình 
25/05/2021 

Phường Trần 

Phú 
Đê Tân Ninh 25/05/2021 

Xã Dĩnh Trì Thôn Nguộn 25/05/2021 

Xã Đồng Sơn Thôn Đồng Sau 25/05/2021 

Xã Song Mai Khu 34 25/05/2021 

Xã Tân Mỹ 
Thôn Lò 25/05/2021 

Một phần thôn Đông Lý 22/05/2021 
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Thôn Miễu 19/05/2021 

Phường Xương 

Giang 
Tổ dân phố Thành Ngang 19/05/2021 

Xã Đồng Sơn Thôn Tân Mỹ 25/05/2021 

Phường Ngô 

Quyền 

Tổ dân phố số 5 25/05/2021 

Tổ dân phố số 1 19/05/2021 

Phường Lê Lợi 

Một phần tổ dân phố Dân 

Chủ 
19/05/2021 

Một phần tổ dân phố Lê 

Lợi 
19/05/2021 

Một phần tổ dân phố 

Nghĩa Long 
19/05/2021 

Phường Dĩnh 

Kế 

Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và 

một số khu vực tiếp giáp 
  

Huyện Sơn 

Động 

Xã Lệ Viễn 

Thôn Lọ 17/05/2021 

Thôn Lạnh 17/05/2021 

Thôn Thia Tu Nim 17/05/2021 

Thôn Tân Chung 17/05/2021 

Thôn Chung Sơn 17/05/2021 

Thôn Thanh Trà 17/05/2021 

Xã Hữu Sản Thôn Dần 17/05/2021 

Xã An Bá 

Thôn Lái 12/05/2021 

Thôn Hai 12/05/2021 

Thôn Vá 12/05/2021 

Thôn Đồng Dầu 12/05/2021 

Thôn Đồng Tàn 12/05/2021 

Huyện Lạng 

Giang 

Xã Yên Mỹ 

Thôn Đồng Cống 11/05/2021 

Khu Rừng Nghè, thôn 

Vinh Quang 
09/05/2021 

Xã Dương Đức Thôn Cầu Ván 11/05/2021 

Xã Thái Đào Một phần thôn Mầu 09/05/2021 

Xã Tân Thanh Một phần thôn Chung 09/05/2021 

Thị trấn Kép 

Tổ dân phố Đồng 2 09/05/2021 

Tổ dân phố Cả 12/05/2021 

Một phần Tổ dân phố 

Vạc 
09/05/2021 

Xã Tân Dĩnh 
Thôn Tân Mới 11/05/2021 

Thôn Tân Văn 2 14/05/2021 

Xã Hương Lạc 

Một phần thôn Chùa 

Ngoài 
14/05/2021 

Thôn Má Bắp 09/05/2021 
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Thôn Ống 09/05/2021 

Một phần thôn Kiễm 09/05/2021 

Xã Tân Thanh 

Một phần thôn Tuấn 

Thịnh 
18/05/2021 

Thôn Tê 18/05/2021 

Xã Quang 

Thịnh 
  09/05/2021 

Xã Hương Sơn 

Một phần thôn Kép 12 14/05/2021 

Thôn Đồng Thủy 09/05/2021 

Thôn Đồng Tâm 09/05/2021 

Một phần thôn Đồn 19 09/05/2021 

Một phần thôn Cẩy 09/05/2021 

Thôn Hố Cao 09/05/2021 

Thôn Cần Cốc 09/05/2021 

Một phần thôn Hương 

Thân 
14/05/2021 

Một phần thôn Hèo 14/05/2021 

Thôn Quỳnh 14/05/2021 

Xã Tân Hưng Thôn Tân Dinh 14/05/2021 

Thị trấn Vôi Tổ dân phố Hoành Sơn 14/05/2021 

Huyện Tân 

Yên 

Xã Cao Xá 

Thôn Trại 12/05/2021 

Khu dân cư Vườn Cũ, 

thôn Ngọc Yên Trong 
25/05/2021 

Xã Ngọc Thiện 

Khu dân cư Cầu Treo, 

thôn Cầu Yêu 
20/05/2021 

Tổ liên gia số 2, thôn 

Đồng Lạng 
20/05/2021 

Thôn Bỉ 12/05/2021 

Xã Phúc Sơn 
Tổ dân cư số 2, thôn 

Chám 
23/05/2021 

Xã Hợp Đức 
Khu dân cư Rừng Cước, 

thôn Trung 
23/05/2021 

Xã Đại Hóa 
Khu dân cư Ngò, thôn 

Ngò Chè 
23/05/2021 

Xã Lam Cốt 
Khu dân cư Trại Mới, 

thôn Tân Thành 
26/05/2021 

Xã Việt Ngọc Ngõ Đá, thôn Ngùi 26/05/2021 

Thị trấn Cao 

Thượng 
Tổ dân phố Bùi 23/05/2021 

Thị trấn Nhã 

Nam 

Khu dân cư Thủy Tinh 

cũ, tổ dân phố Tân Quang 
26/05/2021 

Xã Liên Sơn Khu dân cư Bồ Đa, thôn 24/05/2021 



20 
 

Chung 

Xã Tân Trung Thôn Thị 14/05/2021 

19 Sơn La 

Huyện Mai 

Sơn 
Xã Nà Bó Bản Nà Bó 17/05/2021 

Mộc Châu 
Phường Tô 

Hiệu 
Khách sạn Mường Thanh 08/05/2021 

20 
Tuyên 

Quang 
Chiêm Hóa Xã Yên Nguyên 

Thôn Khuôn Khoai  

Một phần thôn Hợp Long 
17/05/2021 

21 Long An 

Tân Thạnh Tân Thành 
Khu vực cầu kênh 5000 

thuộc khu dân cư ấp 3 
30/05/2021 

Huyện Cần 

Đước 

Thị trấn Cần 

Đước 
khu phố 7 29/05/2021 

Thành phố 

Tân An 
Phường 2 Khu phố 3 28/05/2021 

Cần Giuộc Long Hậu Tổ 17, ấp 4 27/05/2021 

22 Bạc Liêu Hòa Bình Vĩnh Mỹ A  p Xóm Lớn A 28/05/2021 

23 

Tây 

Ninh 

thị xã Hoà 

Thành 

xã Long Thành 

Nam 
ấp Bến Kéo 25/05/2021 

Trà Vinh 
Huyện Cầu 

Kè 
Thị trấn Cầu Kè Khóm 6 30/05/2021 

24 
Bình 

Thuận 

Huyện Tánh 

Linh 
Xã Đồng Kho 

Trung tâm Thánh Mẫu Tà 

Pao 

chỉ 1 ngày 

24/05/2021 

25 
Bình 

Dương 

TP. Thủ Dầu 

Một 

  Áp dụng CT15 30/05/2021 

Phường Hiệp 

Thành 

Khu dân cư Hiệp Thành 

3 
30/05/2021 

Phường Hiệp 

Thành 

Quán cơm niêu Phượng 

Hồng nằm trên đường 

Phạm Ngọc Thạch 

25/05/2021 

Phường Hiệp 

Thành 

Coffee Nguyễn nằm trên 

đường số 8 (Khu dân cư 

Hiệp Thành 3) 

25/05/2021 

Phường Hiệp 

Thành 

Công ty TNHH CJ VINA 

AGRI chi nhánh Bình 

Dương 

25/05/2021 

TP. Dĩ An 

  Áp dụng CT15 30/05/2021 

Phường Đông 

Hòa 

Khu phố Tân Hòa, đường 

Tô Vĩnh Diện, đường 

Phùng Khắc Khoan 

28/05/2021 

Phường Đông 

Hòa 

Quán bắp ngay đầu 

đường Tô Vĩnh Diện  

Văn phòng khu phố Tân 

Hòa 

23/05/2021 
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Phường Đông 

Hòa 

Tiệm bánh mì ngay góc 

chợ Đông Hòa 

Quán bún bò Thảo Linh 

tại đầu đường Tô Vĩnh 

Diện 

24/05/2021 

Bến Cát   Áp dụng CT15 30/05/2021 

Tân Uyên   Áp dụng CT15 30/05/2021 

Thành phố 

Thuận An 

  Áp dụng CT15   

Phường Bình 

Chuẩn 
Khu phố Bình Quới 30/05/2021 

26 Bạc Liêu Hòa Bình Vĩnh Mỹ A  p Xóm Lớn A 28/5/52021 

27 
Điện 

Biên 

TP. Điện 

Biên Phủ 

Phường Him 

Lam 
Tổ dân phố 5 16/05/2021 

TP. Điện 

Biên Phủ 

Phường Thanh 

Trường 
Đội 15, bản Mớ 18/05/2021 

Huyện Điện 

Biên 
Xã Hua Thanh Bản Tâu 3 19/05/2021 

Mường Lay Xã Lay Nưa Bản Ho Luông 2C 19/05/2021 

Nậm Pồ Xã Si Pa Phìn 
Phong tỏa từ ngày 

14/5/2021 
14/05/2021 

Huyện Điện 

Biên 

Xã Thanh 

Xương 
Đội 18 09/05/2021 

Huyện Điện 

Biên 

Xã Thanh 

Xương 
Đội 6 09/05/2021 

28 Gia Lai Krông Chro Krông Chro 
Khu vực 27 Lê Hồng 

Phong 
chỉ 1 ngày 29/5 
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